
STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Mức học bổng Số tiền

1 35221025643 Nguyễn Thị Phụng Đình 18/10/2001 LT27.2AD02 100% 10,500,000

2 35221025838 Nguyễn Thị Thúy 01/02/2001 LT27.2IB01 50% 5,250,000

3 35231020252 Trần Kim Thủy 19/11/1999 LT28.1AD01 100% 10,500,000

4 35231020135 Lưu Khánh Huệ 13/03/2000 LT28.1NH01 50% 5,250,000

5 35231022090 Trang Thanh Thanh 06/10/1993 LT28.2AD01 50% 5,250,000

6 35231022006 Hồ Thị Cẩm Vy 11/03/1994 LT28.2IB01 100% 10,500,000

7 35231022011 Bùi Thị Hồng Cẩm 25/08/1994 LT28.2IB01 50% 5,250,000

8 35231022111 Nguyễn Thị Kiều Diễm 16/02/1994 LT28.2IB01 50% 5,250,000

9 35231022031 Nguyễn Lai Ngọc Quý 21/07/2000 LT28.2IB02 100% 10,500,000

10 35231022404 Trịnh Thị Mẫu 15/06/1998 LT28.2KN01 100% 10,500,000

11 35231024156 Lê Thị Yến Nhi 25/02/1999 LT28.3IB02 50% 5,250,000

12 35241020385 Phan Thị Hồng Hạnh 08/07/2003 LT29.1HR01 100% 10,500,000

13 35241020033 Nguyễn Thị Thủy Tiên 20/04/1997 LT29.1IB01 100% 10,500,000

14 35241020751 Nguyễn Thị Thu Ngân 08/11/2002 LT29.1IB02 50% 5,250,000

15 35241020364 Phạm Văn Khải 26/10/2002 LT29.1KN02 100% 10,500,000

16 35241020007 Nguyễn Châu Yến Vy 02/11/2003 LT29.1MR01 100% 10,500,000

17 35241020081 Đặng Ngọc Huỳnh Quyển 30/11/2002 LT29.1MR01 50% 5,250,000

18 88222020370 Nguyễn Minh Phi 03/02/2003 V122TP2EC1 100% 10,500,000
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19 88222020512 Nguyễn Phương Yến Ngọc 19/08/2003 V122TP2KT1 50% 5,250,000

20 87223020068 Lê Thị My My 21/3/2002 V122TP3IB1 50% 5,250,000

21 88224020156 Đỗ Trường Duy 19/4/2004 V122TP4MR1 100% 10,500,000

22 88231020076 Trần Đình Vương 24/05/1997 V123TP1LK1 50% 5,250,000

23 88233020185 Nguyễn Đặng Anh Thư 13/3/2002 V123TP3AD1 100% 10,500,000

24 88233020328 Huỳnh Ngọc Phương Nam 13/4/2004 V123TP3EE1 100% 10,500,000

25 88234020199 Hoàng Hải Long 04/6/1999 V123TP4AD1 100% 10,500,000

26 88234020202 Huỳnh Lê Kim Ngân 14/5/2005 V123TP4AD1 100% 10,500,000

27 88234020179 Nguyễn Thị Oanh 11/7/2003 V123TP4AV1 50% 5,250,000

28 87234020269 Trần Văn Tuấn 14/9/2002 V123TP4HR1 50% 5,250,000

Danh sách có 28 sinh viên.


